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	Phần đọc – hiểu

Câu 1: Những khiếm khuyết trong tranh luận của người Việt: Người Việt hiếu thắng khi tranh luận, hăng tranh cãi để giành phần hơn, phần thắng nhưng rất thiếu chỗ dựa, cơ sở lý tính đầy đủ và chính xác để làm sáng tỏ chân lý.

Câu 2: Phân biệt tranh cãi và tranh luận

+ Tranh cãi: Thiếu chỗ dựa, cơ sở lí tính đầy đủ và chính xác để làm sáng tỏ chân lí, tranh thắng cho bản thân bằng cách nhằm vào điểm yếu của người khác.

+ Tranh luận: dùng tri thức, sự tư duy, kinh nghiệm… để lập luận nhằm tìm ra kết luận, nhận định cốt lõi về vấn đề.

Câu 3: Tác giả cho rằng: Không cần tôn trọng đối thủ tranh biện, tha hồ xỉ vả, văng tục, “chụp mũ” người đối thoại... Đó là cách tự hạ mình, lưu manh hóa khi tranh luận bởi vì:
- Mục đích tranh luận là trao đổi, bàn bạc để tìm ra lẽ phải – trái, đúng - sai, tìm ra chân lí và cuộc tranh luận tích cực chỉ đạt được mục đích khi các bên tham gia tranh luận tôn trọng nhau.

- Cuộc tranh luận dựa trên nền tảng tri thức, thực tế khách quan để lập luận, đánh giá vấn đề chứ không nhằm tấn công vào người đang tranh luận và việc không tôn trọng, xỉ vả, văng tục người đối thoại là hành động tấn công người tranh luận, biểu hiện lưu manh hóa khi tranh luận,

Câu 4: Người Việt đang trong giai đoạn thiếu, hoặc yếu nền tảng văn hoá tranh luận. Thí sinh có thể nêu ra quan điểm của bản thân bằng những cách lập luận chặt chẽ, thuyết phục.
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	Câu 1
	Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày quan điểm của mình về một cuộc tranh luận có văn hóa.
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	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: 

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, song hành, tổng – phân – hợp.

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 

Quan điểm của cá nhân về một cuộc tranh luận có văn hóa.
c. Triển khai vấn đề nghị luận

Thí sinh chọn lựa các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận với một số ý như sau:

- Cuộc tranh luận có văn hóa: 

+ Người tham gia tranh luận phải có hiểu biết, tri thức, có lòng tự trọng.

+ Tôn trọng người tham gia tranh luận, không công kích cá nhân. Không dùng lời lẽ thô tục để “hạ bệ” đối phương, cần tôn trọng sự khác biệt.

+ Tranh luận vô tư, khách quan, dựa trên tinh thần khoa học.

d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
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	Câu 2
	Trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã ví vẻ đẹp sông Hương với vẻ đẹp của người con gái. Ở thượng nguồn dòng chảy: Giữa lòng Trường Sơn, sông Hương đã sống một nửa cuộc đời của mình như một cô gái Di-gan phóng khoáng và man dại. Khi đến thành phố Huế: Hình như trong khoảnh khắc chùng lại của sông nước ấy, sông Hương đã trở thành một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya.

(Hoàng Phủ Ngọc Tường - Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009, tr.198 và tr.200).


Anh (chị) hãy phân tích hình tượng sông Hương trong hai lần miêu tả trên, từ đó nhận xét về vẻ đẹp khác nhau của dòng sông này.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
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	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận

Vẻ đẹp sông Hương được ví với vẻ đẹp người con gái ở thượng nguồn dòng chảy và khi đến thành phố Huế, phân tích hình tượng sông Hương trong hai lần miêu tả, từ đó nhận xét vẻ đẹp khác nhau của dòng sông này.
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	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm abro các yêu cầu sau:
	

	
	
	1. Giới thiệu chung về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông và vấn đề nghị luận.
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	2. Phân tích hình tượng sông Hương trong hai lần miêu tả
2.1. Ở thượng nguồn dòng chảy: Giữa lòng Trường Sơn, sông Hương đã sống một nửa cuộc đời của mình như một cô gái Di-gan phóng khoáng và man dại.

* Vị trí: Hình tượng sông Hương trong thiên bút kí được tái hiện từ nhiều góc nhìn: không gian địa lí, thời gian lịch sử và chiều sâu văn hóa. Từ không gian địa lí nhà văn đã có nhiều phát hiện mới mẻ, bất ngờ về vẻ đẹp sông Hương. Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nhân hóa dòng sông, kể toàn bộ thủy trình Hương giang tựa như một cuộc kiếm tìm ý trung nhân của người đẹp. Trước khi trở thành người tình dịu dàng và chung thủy của kinh thành Huế Sông Hương được sinh ra từ giữa lòng dãy Trường Sơn hùng vĩ, bát ngát.
* Nội dung: 
- Tác giả đặt dòng sông trong mối quan hệ với dãy Trường Sơn để tìm về cội nguồn của dòng sông. Dải Trường Sơn hùng vĩ đã hun đúc nên linh hồn vẻ đẹp riêng của dòng Hương Giang. Bởi thế nếu chỉ ngắm nhìn khuôn mặt kinh thành của nó mà không chú ý tìm hiểu sông Hương ở thượng nguồn ta khó mà hiểu hết vẻ đẹp phong phú của sông Hương cũng như phần tâm hồn sâu thẳm của dòng sông.
- Sông Hương ở thượng nguồn được ví như một cô gái Di-gan phóng khoáng và man dại. Vẻ đẹp phóng khoáng và man dại là vẻ đẹp hoang sơ, mạnh mẽ, phóng túng, đầy bản năng tự nhiên. Đây là liên tưởng độc đáo. Những cô gái Bô - hê – miêng có lối sống rất tự do, mạnh mẽ, phóng khoáng với những vũ khúc flamencô, gợi vẻ đẹp tình tứ, cháy bỏng, quyến rũ. Bởi vậy, ví sông Hương với những cô gái Di – gan, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã khắc sâu vào tâm trí người đọc một ấn tượng mạnh về vẻ đẹp vừa hoang dại, tình tứ, vừa mạnh mẽ, đầy quyến rũ của dòng sông. 
- Dữ dội, mãnh liệt, hoang dại tự do – đó chính là phần hồn giấu kín mà sông Hương chủ động gửi lại bên kia của rừng trước khi về với Huế.
* Nghệ thuật:

- Trí tưởng tượng phong phú, so sánh, liên tưởng phóng túng, táo bạo. 
2.2. Khi đến thành phố Huế: Hình như trong khoảnh khắc chùng lại của sông nước ấy, sông Hương đã trở thành một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya.
* Vị trí: Hành trình của sông Hương khi đến với thành phố Huế được miêu tả như hành trình của một người con gái tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. Sông Hương lúc ở thượng nguồn là cô gái Di – gan phóng khoáng và man dại. Ở ngoại vi thành phố Huế, sông Hương được ví như người gái đẹp bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Nó thể hiện một vóc dáng mới, sức sống mới, đầy khát khao và lãng mạn. Để rồi, khi đến với thành phố thân yêu, sông Hương có thêm những vẻ đẹp độc đáo sông Hương đã trở thành một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya.
* Nội dung
- “Hình như trong khoảnh khắc chùng lại của sông nước ấy”, nghĩa là trong khoảnh khắc dòng chảy lững lờ, chậm rãi cùng với thời gian đêm khuya tĩnh lặng mới nghe được giai điệu trữ tình tha thiết của tiếng đàn. 

- Ví sông Hương như một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã gợi lên một vẻ đẹp khác của dòng sông, vẻ đẹp nhìn từ góc độ văn hóa, là dòng sông của âm nhạc. 

- Tác giả đã gắn cội nguồn của nền âm nhạc cổ điển Huế với sông Hương: Toàn bộ nền âm nhạc cổ điển Huế đã được sinh thành trên mặt nước của dòng sông này, trong một khoang thuyền nào đó, giữa tiếng nước rơi bán âm của những mái chèo khuya. 

- Hoàng Phủ Ngọc Tường còn phát hiện về mối liên hệ giữa sông Hương, âm nhạc Huế và Truyện Kiều của Nguyễn Du. Trong trí tưởng tượng của tác giả, Nguyễn Du đã bao năm lênh đênh trên quãng sông này, với một phiến trăng sầu, lắng nghe âm thanh của dòng sông, gửi hồn vào những điệu nhạc dìu dặt của khoang thuyền, để rồi âm hưởng của dòng nhạc cổ điển cũng như những điệu hò dân gian đã để lại ít nhiều dấu vết trong Truyện Kiều, qua những bản đàn đi suốt cuộc đời Kiều: “Trong như tiếng hạc bay qua - Đục như tiếng suối mới sa nửa vời”.

* Nghệ thuật:

- Sử dụng hình ảnh so sánh, liên tưởng độc đáo, mới lạ; trí tưởng  tượng phong phú.

- Vốn kiến thức uyên bác, sâu rộng, có sự gắn kết giữa truyền thống và hiện đại.

- Ngôn ngữ giàu hình ảnh, nhịp điệu câu văn chậm rãi, nhẹ nhàng gợi nhịp êm đềm, tĩnh lặng của dòng sông.
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	3. Nhận xét về vẻ đẹp khác nhau của dòng sông Hương

- Qua cái nhìn của Hoàng Phủ Ngọc Tường, sông Hương mang vẻ đẹp phong phú, độc đáo, đặc biệt là đậm chất nữ tính.

- Sông Hương không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên từ góc nhìn địa lí, sông Hương còn mang vẻ đẹp ở chiều sâu văn hóa. Sông Hương không chỉ đẹp trong dáng vẻ mà còn độc đáo ở tâm hồn; không chỉ mạnh mẽ, đầy cá tính, mà sông Hương còn rất mực tình tứ, tài hoa... Nếu từ phương diện địa lí, sông Hương mang vẻ đẹp nổi bật, dễ nhận thấy thì ở góc độ văn hóa, đó là vẻ đẹp trầm tích, vẻ đẹp kết tinh bề dày, bề sâu văn hóa Huế.

- Ở lần miêu tả thứ nhất, tác giả so sánh cụ thể vẻ đẹp của sông Hương với vẻ đẹp cô gái Di – gan phóng khoáng và man dại. Nhưng ở lần miêu tả thứ hai, tác giả đã đồng nhất hình tượng dòng sông với người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya, nghĩa là tác giả đã nâng sông Hương lên đích thực là một linh hồn.
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	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
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